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THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 47/TC-TCT NGÀY 1-6-1994 HƯỚNG DẪN VIỆC XÉT MIỄN THUẾ, HOÀN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 54-CP ngày 28-8-1993 và Nghị định 18-CP ngày 16-4-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Để quản lý chặt chẽ và thống nhất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; sau khi thống nhất với Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư và Bộ Thương mại; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và của bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh trong từng trường hợp đặc biệt cần khuyến khích đầu tư. Sau khi có sự thống nhất của Bộ Tài chính, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư xét miễn thuế cho từng trường hợp cụ thể.

Những trường hợp được miễn thuế nói trên, thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 18-CP ngày 16-4-1993. Bộ Tài chính làm thủ tục miễn thuế trên cơ sở giấy phép đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp và danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng, các phương tiện sản xuất kinh doanh, các vật tư nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc để tạo tài sản cố định thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hồ sơ miễn thuế gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị.

- Giấy phép đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp.

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kế hoạch nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp trong đó phải phân định rõ danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng, các phương tiện sản xuất kinh doanh (bao gồm các phương tiện vận tải), các vật tư nhập khẩu để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc để tạo tài sản cố định để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Giấy phép nhập khẩu chuyến hàng.

- Tờ khai hải quan đã có thanh khoản của Hải quan.

- Giấy thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

Mọi thiết bị vật tư, phương tiện vận tải, máy móc nhập khẩu vào Việt Nam để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc để tạo tài sản cố định để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trên mức quy định so với Luận chứng kinh tế kỹ thuật thì không được miễn thuế.

Trường hợp xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thanh lý các tài sản cố định đã được miễn thuế nhập khẩu lần đầu, nay xí nghiệp có nhu cầu tái đầu tư để đổi mới trang thiết bị (kể cả phương tiện vận tải) thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Hàng năm các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh có nghĩa vụ báo cáo với Bộ Tài chính toàn bộ tình hình quản lý và sử dụng hàng hoá đã được xét miễn thuế (theo mẫu đính kèm).

Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm sau. Khi chưa có báo cáo Bộ Tài chính sẽ không làm thủ tục miễn cho các lô hàng xuất khẩu tiếp theo.

2. Hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hàng là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu là phải nộp thuế nhập khẩu, khi thực xuất khẩu thành phẩm sẽ được hoàn thuế. Thời gian nộp thuế là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày đơn vị nhận được thông báo chính thức số thuế phải nộp của cơ quan Hải quan thông báo.

Trường hợp đơn vị thực xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài trong thời hạn nộp thuế (90 ngày) thì không phải nộp thuế nhập khẩu. Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra làm thủ tục thanh khoán số thuế nhập khẩu tương ứng lượng sản phẩm thực xuất khẩu.

Trường hợp đơn vị xuất khẩu sản phẩm sau 90 ngày thì phải nộp đủ thuế nhập khẩu. Khi thực hiện xuất khẩu sản phẩm sẽ được Bộ Tài chính xét hoàn thuế nhập khẩu của số nguyên liệu tương ứng với số sản phẩm thực xuất khẩu. Nếu nộp chậm thì bị phạt chậm nộp theo luật định. Hồ sơ để xét hoàn thuế bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp (có phương án giải trình cụ thể về số lượng hàng xuất khẩu, mức tiêu hao nguyên liệu nhập khẩu, số thuế nhập khẩu xin hoàn) có xác nhận của Cục thuế địa phương về mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu.

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá ký kết với nước ngoài (trong đó có ghi rõ số lượng quy cách, phẩm chất, chủng loại ... hàng xuất khẩu).

- Biên lai nộp thuế nhập khẩu.

- Hợp đồng xuất, nhập khẩu uỷ thác (nếu là uỷ thác xuất nhập khẩu).

3. Tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính giao cho Tổng cục thuế kiểm tra, theo dõi và làm thủ tục miễn thuế, xét hoàn thuế theo đúng quy định. Trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin hoàn thuế, Bộ Tài chính phải làm xong thủ tục hoàn thuế cho các đối tượng nộp thuế. Quá thời hạn trên thì ngoài số thuế được hoàn, các đối tượng nộp thuế còn được hưởng tiền lãi tính trên số thuế chậm hoàn tương ứng với số ngày chậm hoàn theo mức lãi suất tiền gửi Ngân hàng tại thời điểm hoàn thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-1994. Những hướng dẫn trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.
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